ĐÁP ÁN LÝ 11 (TN) NĂM HỌC 1920 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 
	Là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do / dưới tác dụng của điện trường
	0,25*2

	2
	     Bình thường trong chất khí có sẵn rất ít hạt tải điện: chất khí là môi trường cách điện
Khi dùng nguồn có nhiệt độ cao (gọi là tác nhân ion hóa) tác dụng lên chất khí,/ chúng tách các phân tử khí trung hòa thành các ion dương và các electron tự do tựu do,/ các electron này có thể kết hợp với các phân tử khí trung hòa thành ion âm./
Như vậy trong chất khí xuất hiện hạt tải điện là ion dương, ion âm và electron.

Dòng điện trong chất khí là dỏng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường/ và các ion âm, các electron tự do ngược chiều điện trường./ Các hạt tải điện này do chất khí bị ion hóa sinh ra.
	0,25

0,75
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	3
	-Bản chất: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển động có hướng của các ion dương (cation) về cực âm (catot)/ và các ion âm (anion) vể cực dương (anot).

-Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại vì:

+Mật độ ion nhỏ

+ Khối lượng và kích thước ion lớn hơn/ nên tốc độ chuyển động nhỏ hơn

+ Môi trường dung dịch mất trật tự cản trở chuyển động nhiều hơn 
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	R23 = R2+R3 = 12(()
R234 = R23.R4/(R23+R4) = 8(()
R1234 = R234+R1 = 17(()
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	Số chỉ Vôn kế là 34V
	0,25

	
	
[image: image4.wmf]1234

III2A

===


	0,25

	
	
[image: image5.wmf]234234234234

UUUIR2.816V

=====


	0,25

	
	
[image: image6.wmf]4

4

4

U

16

I2/3A0,67A

R24

===»


	0,25

	
	Số chỉ Ampe kế là 0,67A
	0,25

	
	c)  H = U1234 / E = 0,944 hoặc H% = U123.100%/E = 94,4 %
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	hoặc 

U3 = I3.R3 = 5,33(V)
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	0,25*2
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	Đèn sáng bình thường =>
[image: image14.wmf]dm

3dm

dm

3dm

P

II0,5A

U

UU12V

===

==


	0,25

	
	
[image: image15.wmf]312312123

R//RUUU12V

Þ===


	0,25

	
	I123 = I
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	R123 = R3.R12/(R3+R12) = 24(()
R12 = R1+R2 => R2 = 18(()
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